
UỶ BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-UBND Phùng Chí Kiên, ngày 29 tháng 02 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên kỳ 2019 - 2023 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 

tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18 tháng 8 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 16/02/2023 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Bắc Kạn về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 

trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của công chức tư pháp – hộ tịch phường Phùng Chí Kiên.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên kỳ hệ thống hóa 2019 - 

2023, như sau: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa của 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên trong kỳ hệ thống 

hóa 2019 - 2023; 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí 

Kiên trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (Phụ lục II - Mẫu số 3); 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân dân phường Phùng Chí Kiên 

Kạn trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (Phụ lục III - Mẫu số 5); 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tư pháp - Hộ tịch, các 

cán bộ, công chức khác và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/h); 

- UBND thành phố (b/c);  

- TT ĐU, HĐND phường( b/c);   

- TT.UB MTTQ phường; 

- CT, PCT UBND phường; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Đăng Hùng 
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DANH MỤC VĂN BẢN QPPL THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HOÁ  

CỦA HĐND, UBND PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN TRONG KỲ 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 29 tháng 2 năm 2024 của UBND phường Phùng Chí Kiên) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng 

năm ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

Năm 2014: 02 văn bản (02 Nghị quyết) 

1 NQ 
05/2014/NQ- HĐND 

ngày 30/12/2014 
Nghị quyết Phân bổ ngân sách phường Phùng Chí Kiên năm 2015  

2 NQ 
04/2014/NQ- HĐND 

ngày 30/12/2014 

Nghị Quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

an ninh – quốc phòng phường Phùng Chí Kiên năm 2015 
 

Năm 2015: 02 văn bản (02 Nghị quyết) 

3 QĐ 
03/2015/NQ- HĐND 

ngày 29/12/2015  

Nghị Quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

an ninh – quốc phòng phường Phùng Chí Kiên năm 2016 
 

4 QĐ 
04/2015/NQ- HĐND 

ngày 29/12/2015  
Nghị quyết Phân bổ ngân sách phường năm 2016  

Năm 2023: 01 văn bản (01 Quyết định) 

5 QĐ 
Số 01/2023/QĐ-UBND 

ngày 23/06/2023 

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn 

phường Phùng Chí Kiên. 
 

Tổng số: 05 văn bản (4 Nghị quyết; 1 Quyết định) 
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Mẫu 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của HĐND, UBND Phường Phùng Chí Kiên trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 29 tháng 2 năm 2024 của UBND phường Phùng Chí Kiên) 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ - TỔNG HỢP 

1 NQ 
05/2014/NQ- HĐND 

ngày 30/12/2014 

Nghị quyết Phân bổ ngân sách phường Phùng 

Chí Kiên năm 2015 

Phê chuẩn ngân sách địa phương 

trong năm 2015  
31/12/2015 

2 NQ 
04/2014/NQ- HĐND 

ngày 30/12/2014 

Nghị Quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc 

phòng phường Phùng Chí Kiên năm 2015 

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp thực hiện trong năm 2015 
31/12/2015 

3 NQ 
03/2015/NQ- HĐND 

ngày 29/12/2015  

Nghị Quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc 

phòng phường Phùng Chí Kiên năm 2016 

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp thực hiện trong năm 2016 
31/12/2016 

4 NQ 
04/2015/NQ- HĐND 

ngày 29/12/2015  
Nghị quyết Phân bổ ngân sách phường năm 2016 

Phê chuẩn ngân sách địa 

phương trong năm 2016 
31/12/2016 

Tổng số: 4 văn bản 
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Mẫu 05 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của HĐND, UBND phường Phùng Chí Kiên trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 29 tháng 2 năm 2024 của UBND phường Phùng Chí Kiên) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ - TỔNG HỢP 

1 QĐ 

Số 01/2023/QĐ-

UBND ngày 

23/06/2023 

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện 

dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Phùng Chí 

Kiên. 

01/07/2023  

Tổng số: 01 văn bản 
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